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Hà Nội, tháng 5 năm 2018
TÀI LIỆU BAO GỒM
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	BAN TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA 
HỘI ĐỒNG THI QUỐC GIA SỐ 2
––––––––––––––––––
	CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHI TIẾT CỦA HỘI ĐỒNG THI SỐ 2
TỪ NGÀY 13/5/2018 ĐẾN NGÀY 20/5/2018


	Ngày
	Thời gian
	Nội dung chương trình
	Địa điểm 
	Chuẩn bị
	Chủ trì
	Thành phần
	Ghi chú

	13/5/2018
Chủ nhật
	Sáng
	Đón tiếp Ban Giám khảo 
	Phòng họp tầng 1
	Ban TT-ĐT
	A.Tình
	A.Biểu
	Tài liệu

	
	08g00-10g00
	Họp Hội đồng thi quốc gia số 2, Thư ký, Hậu cần-Tài chính, Tuyên truyền-Đón tiếp, 
Chuyên gia trưởng
	Phòng họp tầng 1
	Ban Thư ký
	A.Tuấn
	Theo Quyết định
	

	
	Chiều
	Đón tiếp các đoàn thí sinh tham gia kỳ thi
	Phòng họp tầng 1
	Ban TT-ĐT
	A.Tình
	A.Ngọc (HSSV)
	Tài liệu

	
	13g30-17g00
	Tập huấn phần mềm CIS
	Trường Đại học Công nghiệp
	Ban Thư ký
	A.Hiếu
	A.Nghĩa, A.Cường
	

	
	14g00-17g00
	Họp Tiểu ban Giám khảo, Coi thi, Thư ký
	Phòng họp tầng 1
	Ban TT-ĐT
	A.Tuấn
	Theo Quyết định
	

	14/5/2018
Thứ Hai
	Sáng
	Đón tiếp các đoàn thí sinh tham gia kỳ thi
	Phòng họp tầng 1
	Ban TT-ĐT
	A.Tình
	A.Ngọc (HSSV)
	Tài liệu

	
	08g00-11g00
	Hội nghị Kỹ thuật lần 2 (Giám khảo, Thư ký, Hậu cần-Tài chính)
	Phòng họp tầng 1
	Ban Thư ký
	A.Tuấn
	Theo Quyết định
	

	
	13g30-15g00
	Hội nghị Tổ chức lần 2
	Trường Đại học Công nghiệp
	Ban Thư ký
	A.Tuấn
	A.Khải
	

	
	16g00-17g00
	Khai mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia 2018 -  

Hội đồng thi quốc gia số 2
	Hội trường lớn tầng 1 
	Ban Thư ký
Ban TT-ĐT
	A.Tuấn
	Theo Quyết định

Giấy mời
	

	
	17g00-18g00
	Họp các Trưởng đoàn và thí sinh


	Hội trường lớn tầng 1
	Ban Thư ký
Ban Giám khảo
	A.Tuấn
	A.Khải, A.Tình, C.Hạnh, A.Minh,
Ban T.ký, Ban GK, Các đoàn TS
	

	
	18g00-20g00
	Giao lưu, gặp mặt các đoàn thí sinh
	Căng tin - tầng 2
	HTC
	A. Khải
	A.Hiếu
	Giấy mời

	15/5/2018
Thứ Ba
	Sáng
	Sắp xếp, bố trí, chuẩn bị các khu vực thi
	Các khu vực thi
	Các tiểu ban
	A.Tuấn
	Theo phân công
	

	
	14g00-15g00
	Phổ biến đề thi chính thức và giải đáp thắc mắc


	Nghề Nấu ăn: Phòng họp tầng 1
Nghề DVNH: Giảng đường A12
	Ban Giám khảo

Ban Coi thi
	A.Ngọc

A.Thu
	Theo Quyết định


	

	
	15g00-17g00
	Thí sinh làm quen với địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu chuẩn bị cho hội thi
	Nghề Nấu ăn: Xưởng X1,2,3,8

Nghề DVNH: Hội trường tầng 1
	Ban Giám khảo

Ban Coi thi
	A.Ngọc

A.Thu
	Ban Giám khảo

Ban Coi thi
	

	16/5/2018
Thứ Tư
	07g30-17g00
	Tổ chức thi nghề Dịch vụ nhà hàng
	Nghề Nấu ăn: Xưởng X1,2,3,8

Nghề DVNH: Hội trường tầng 1, Giảng đường A12
	Các Tiểu ban 

Các thí sinh
	A.Tuấn
	Các Tiểu ban 

Các thí sinh
	Bảo vệ, 

Y tế, 

Điện, nước

	
	
	Tổ chức thi nghề Nấu ăn
	
	
	
	
	

	
	17g00-19g00
	Tổng hợp kết quả điểm ngày thi thứ nhất
	Phòng họp tầng 1
	Ban GK, TK 
	A.Cương
	Ban GK, A.Hiếu
	

	17/5/2018
Thứ Năm
	07g30-17g00
	Tổ chức thi nghề Dịch vụ nhà hàng (tiếp)
	Nghề Nấu ăn: Xưởng X1,2,3,8

Nghề DVNH: Hội trường tầng 1, Giảng đường A12
	Các Tiểu ban 

Các thí sinh
	A.Tuấn
	Các Tiểu ban 

Các thí sinh
	Bảo vệ, 

Y tế, 

Điện, nước

	
	
	Tổ chức thi nghề Nấu ăn (tiếp)
	
	
	
	
	

	
	17g00-19g00
	Tổng hợp kết quả điểm ngày thi thứ hai
	Phòng họp tầng 1
	Ban GK, TK 
	A.Cương
	Ban GK, A.Hiếu
	

	18/5/2018
Thứ Sáu
	Sáng
	Hội nghị Kỹ thuật lần 2 (Thống nhất kết quả, báo cáo kỳ thi và đề xuất khen thưởng) 
	
	
	
	
	

	
	8g00-9g00
	Họp Ban Giám khảo
	Phòng họp tầng 1
	Ban GK, TK
	A.Tuấn
	Theo Quyết định
	

	
	9g00-10g00
	Họp Hội đồng thi quốc gia số 2
	Phòng họp tầng 1
	Ban GK, TK
	A.Tuấn
	Theo Quyết định
	

	19/5/2018
Thứ Bảy
	09g00-17g00
	Hội nghị Tổ chức lần 3 (Chuẩn y kết quả và đề xuất khen thưởng)
	Trường Đại học Công nghiệp
	Ban Thư ký
	A.Tuấn
	A.Khải
	

	20/5/2018
Chủ nhật
	18g00-21g00
	Lễ Bế mạc Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018 
	Theo thông báo của BTC
	Ban Tổ chức

Ban Thư ký
	Ban TC
	Hội đồng thi, các đoàn và giấy mời
	Bố trí xe


	BAN TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA 2018
HỘI ĐỒNG THI QUỐC GIA SỐ 2
––––––––––––––––––
	DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI QUỐC GIA 2018
NGHỀ NẤU ĂN


	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Đơn vị/Cơ sở đào tạo
	Thuộc đoàn
	Mã số
	Ghi chú

	1. 
	Vũ Thị Vân Anh
	Nữ
	01/04/2001
	Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội
	Bộ Nông nghiệp
	NA-01
	

	2. 
	Mạc Văn Duyên
	Nữ
	13/01/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
	Bộ Công thương
	NA-02
	

	3. 
	Ngô Xuân Đạt
	Nam
	11/09/1997
	Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch
	Thanh Hóa
	NA-03
	

	4. 
	Huỳnh Ngọc Đức
	Nam
	12/05/1997
	Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
	Lâm Đồng
	NA-04
	

	5. 
	Phạm Văn Hưng
	Nam
	13/11/1998
	Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình
	Bộ Nông nghiệp
	NA-05
	

	6. 
	Bùi Quang Khải
	Nam
	28/11/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
	Hải Phòng
	NA-06
	

	7. 
	Trần Anh Khoa
	Nam
	13/08/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng tàu
	NA-07
	

	8. 
	Đinh Văn Linh
	Nam
	21/06/1996
	Trường TCN Nấu ăn Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội
	Hà Nội
	NA-08
	

	9. 
	Nguyễn Quang Linh
	Nam
	23/08/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
	Hải Phòng
	NA-09
	

	10. 
	Phan Phương Nam
	Nam
	21/03/1997
	Công ty TNHH Tư vấn-Đào tạo nghiệp vụ Rosa
	Đồng Nai
	NA-10
	

	11. 
	Lê Thị Nga
	Nữ
	10/08/1997
	Trường Cao đẳng nghề Phú yên
	Phú Yên
	NA-11
	

	12. 
	Phạm Minh Nghĩa
	Nam
	20/09/2001
	Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
	Phú Thọ
	NA-12
	

	13. 
	Trần Văn Nguyên
	Nam
	10/07/1996
	Trung tâm Dạy nghề ẩm thực Netspace
	Hội Đầu bếp VN
	NA-13
	

	14. 
	Trần Cao Phong
	Nam
	12/12/2000
	Trường TCN Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Nam Định
	Nam Định
	NA-14
	

	15. 
	Trần Thị Phượng
	Nữ
	03/11/1997
	Trường Đại học Hạ Long
	Quảng Ninh
	NA-15
	

	16. 
	Lê Anh Quân
	Nam
	14/04/1996
	Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình
	Ninh Bình
	NA-16
	

	17. 
	Trương Quân
	Nam
	16/04/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Huế
	Thừa Thiên Huế
	NA-17
	

	18. 
	Bùi Văn Sơn
	Nam
	29/03/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
	Hải Dương
	NA-18
	

	19. 
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Nam
	27/11/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
	Hà Nội
	NA-19
	

	20. 
	Phạm Ngọc Tiến
	Nam
	25/10/1997
	Công ty TNHH Tư vấn-Đào tạo nghiệp vụ Rosa
	Đồng Nai
	NA-20
	

	21. 
	Trương Thanh Tín
	Nam
	13/06/1998
	Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	TP.Hồ Chí Minh
	NA-21
	

	22. 
	Nguyễn Phương Toàn
	Nam
	05/10/1997
	Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	TP.Hồ Chí Minh
	NA-22
	

	23. 
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	Nữ
	15/03/1998
	Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
	Kiên Giang
	NA-23
	

	24. 
	Trần Văn Xuân
	Nam
	29/10/1996
	Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
	Khánh Hòa
	NA-24
	

	25. 
	Quách Thị Hải Yến
	Nữ
	30/10/1996
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
	Bộ Công thương
	NA-25
	


Danh sách trên bao gồm 25 thí sinh chính thức./.
	BAN TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA 2018
HỘI ĐỒNG THI QUỐC GIA SỐ 2
––––––––––––––––––
	DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA KỲ THI QUỐC GIA 2018
NGHỀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG


	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Đơn vị/Cơ sở đào tạo
	Thuộc đoàn
	Mã số
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Trường An
	Nữ
	13/02/1999
	Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
	Đà Nẵng
	NH-01
	

	2. 
	Phạm Thái Bình
	Nam
	31/07/1998
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
	Hải Dương
	NH-02
	

	3. 
	Nguyễn Đức Chung
	Nam
	18/10/2000
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
	Bộ Công thương
	NH-03
	

	4. 
	Phạm Nguyễn Thành Công
	Nam
	18/09/1998
	Trường TCN Nấu ăn Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội
	Hà Nội
	NH-04
	

	5. 
	Bùi Đoan Cường
	Nam
	17/03/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại
	Bộ Công thương
	NH-05
	

	6. 
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	25/06/1998
	Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	TP.Hồ Chí Minh
	NH-06
	

	7. 
	Nguyễn Thị Hà
	Nữ
	28/01/1998
	Trường Cao đẳng nghề Việt Úc
	Đà Nẵng
	NH-07
	

	8. 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	20/02/1999
	Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
	Hải Phòng
	NH-08
	

	9. 
	Đặng Thị Hằng
	Nữ
	06/09/1996
	Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An
	Nghệ An
	NH-09
	

	10. 
	Lê Thị Hiên
	Nữ
	28/08/1998
	Trường Đại học Hạ Long
	Quảng Ninh
	NH-10
	

	11. 
	Ngô Quang Hiếu
	Nam
	18/11/2001
	Trường Cao đẳng Thương mại - Du lịch
	Thái Nguyên
	NH-11
	

	12. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Nam
	04/11/1996
	Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch
	Thanh Hóa
	NH-12
	

	13. 
	Lê Thị Mỹ Huyền
	Nữ
	17/08/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
	Khánh Hòa
	NH-13
	

	14. 
	Ngô Quốc Hưng
	Nam
	01/10/1996
	Trường Cao đẳng Hòa Bình-Xuân Lộc
	Đồng Nai
	NH-14
	

	15. 
	Nguyễn Văn Lợi
	Nam
	06/12/1996
	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang
	Tiền Giang
	NH-15
	

	16. 
	Huỳnh Văn Nam
	Nam
	04/06/1998
	Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
	Kiên Giang
	NH-16
	

	17. 
	Phan Bảo Nghi
	Nữ
	27/08/1998
	Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
	TP.Hồ Chí Minh
	NH-17
	

	18. 
	Nguyễn Đức Nguyên
	Nam
	14/08/1998
	Trường Cao đẳng nghề Phú yên
	Phú Yên
	NH-18
	

	19. 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Nữ
	27/03/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
	Hà Nội
	NH-19
	

	20. 
	Nguyễn Thị Huyền Như
	Nữ
	21/01/1997
	Trường Cao đẳng Du lịch Huế
	Thừa Thiên Huế
	NH-20
	

	21. 
	Nguyễn Đàm Quý
	Nam
	01/02/1999
	Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
	Hải Phòng
	NH-21
	

	22. 
	Hà Minh Sơn
	Nam
	28/01/1996
	Trường Cao đẳng Nghề Long Biên
	Tập đoàn Dệt may VN
	NH-22
	

	23. 
	Nguyễn Văn Thạch
	Nam
	20/05/1998
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
	Bình Thuận
	NH-23
	

	24. 
	Trần Thị Thủy
	Nữ
	02/05/1996
	Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
	Lâm Đồng
	NH-24
	

	25. 
	Hoàng Thị Tường Vy
	Nữ
	28/11/1996
	Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai
	Đồng Nai
	NH-25
	


Danh sách trên bao gồm 25 thí sinh chính thức./.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI QUỐC GIA SỐ 2

	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Lê Anh Tuấn
	Chủ tịch Hội đồng
	0904518218

	2. 
	Trịnh Cao Khải
	Phó chủ tịch Hội đồng
	0909699886

	3. 
	Kiều Đức Tình
	Phó chủ tịch Hội đồng
	0912608383

	4. 
	Đào Anh Tuấn
	Phó chủ tịch Hội đồng
	0912123858

	5. 
	Đoàn Mạnh Cương
	Ủy viên thường trực
	0968981688

	6. 
	Đoàn Tiến Lộc
	Ủy viên 
	0979730677

	7. 
	Bùi Tất Hiếu
	Ủy viên 
	0947854568

	8. 
	Nguyễn Thúy Hạnh
	Ủy viên 
	0903288648

	9. 
	Nguyễn Lê Minh
	Ủy viên 
	0966616886


DANH SÁCH TIỂU BAN THƯ KÝ
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Đoàn Mạnh Cương
	Trưởng Tiểu ban 
	0968981688

	2. 
	Bùi Tất Hiếu
	Phó trưởng Tiểu ban 
	0947854568

	3. 
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Ủy viên
	0983624599

	4. 
	Nguyễn Văn Thắng
	Ủy viên
	0989588552

	5. 
	Đinh Hoàng Nghĩa
	Ủy viên 
	01226298614

	6. 
	Đỗ Thu Hằng
	Ủy viên 
	0909777975

	7. 
	Đinh Ngọc Cường
	Ủy viên
	0988076288


DANH SÁCH TIỂU BAN HẬU CẦN - TÀI CHÍNH 
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Trịnh Cao Khải
	Trưởng Tiểu ban 
	0909699886

	2. 
	Nguyễn Thúy Hạnh
	Ủy viên
	0903288648

	3. 
	Nguyễn Lê Minh
	Ủy viên
	0966616886

	4. 
	Hoàng Văn Tăng
	Ủy viên
	0912946976

	5. 
	Vũ Tiến Quỳnh
	Ủy viên
	0948039812

	6. 
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Ủy viên
	0986415717


DANH SÁCH TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN - ĐÓN TIẾP 
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Kiều Đức Tình
	Trưởng Tiểu ban 
	0912608383

	2. 
	Đoàn Tiến Lộc
	Ủy viên
	0979730677

	3. 
	Nguyễn Tuấn Ngọc
	Ủy viên
	0983070678

	4. 
	Nguyễn Thị Nga
	Ủy viên
	0912097011

	5. 
	Vũ Hoài Nam
	Ủy viên
	0969446676

	6. 
	Nguyễn Khánh Hiếu
	Ủy viên
	0904418160

	7. 
	Phạm Vũ Biểu
	Ủy viên
	0912047468


DANH SÁCH TIỂU BAN GIÁM KHẢO NGHỀ NẤU ĂN

	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Tường Minh Ngọc
	Trưởng Tiểu ban 
	0912068766

	2. 
	Đỗ Chí Công
	Ủy viên
	0989096627

	3. 
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	Ủy viên
	0936181473

	4. 
	Trần Thanh Huy
	Ủy viên
	0903612296

	5. 
	Trần Cường Thịnh
	Ủy viên
	0919535028


DANH SÁCH TIỂU BAN COI THI NGHỀ NẤU ĂN
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Phạm Mạnh Cường
	Trưởng Tiểu ban 
	0904171604

	2. 
	Vương Hồng Điệp
	Ủy viên
	0903297075

	3. 
	Nguyễn Thị Tuyển
	Ủy viên
	0976681286

	4. 
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Ủy viên
	0903226378

	5. 
	Trịnh Thủy Anh
	Ủy viên
	0988161673

	6. 
	Nguyễn Văn Song
	Ủy viên
	0912067682

	7. 
	Nguyễn Văn Bình
	Ủy viên
	0912573995

	8. 
	Nguyễn Thanh Tâm
	Ủy viên
	0988272099

	9. 
	Đỗ Việt Cường
	Ủy viên
	0988567422


DANH SÁCH TIỂU BAN GIÁM KHẢO NGHỀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Đặng Xuân Thu
	Trưởng Tiểu ban 
	01675283929

	2. 
	Nguyễn Thị Phương
	Ủy viên
	0906262295

	3. 
	Lê Thị Hoài Hương
	Ủy viên
	0906577456

	4. 
	Lê Minh Thủy
	Ủy viên
	0985315888

	5. 
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Ủy viên
	0918275154


DANH SÁCH TIỂU BAN COI THI NGHỀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG
	STT
	Họ và tên
	Thành phần
	Điện thoại

	1. 
	Nguyễn Tuấn Dũng
	Trưởng Tiểu ban 
	0903296227

	2. 
	Nguyễn Huyền Trang
	Ủy viên
	0985477887

	3. 
	Nguyễn Đức Chính
	Ủy viên
	0904262440

	4. 
	Hoàng Quang Thỏa
	Ủy viên
	0979340056

	5. 
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Ủy viên
	0989185899

	6. 
	Trương Hà Vi
	Ủy viên
	0983401045

	7. 
	Hoàng Thu Hằng
	Ủy viên
	0912320707

	8. 
	Nguyễn Trọng Đạt
	Ủy viên
	0936613589

	9. 
	Nguyễn Hữu Thuần
	Ủy viên
	0988355799


PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

1. Chuẩn bị trước khi đi đến tham dự kỳ thi:
a) Thí sinh được Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp đăng ký tham dự thi tay nghề quốc gia thông báo tóm tắt về các quy định và thủ tục của kỳ thi tay nghề quốc gia, mô tả kỹ thuật, các dụng cụ và các nguyên vật liệu phụ trợ cho thí sinh, tiêu chí đánh giá chung, cách ứng xử và tác phong trong kỳ thi;

b) Thí sinh phải chuẩn bị các dụng cụ cầm tay được phép mang theo để làm bài thi;

c) Thí sinh phải được Trưởng Đoàn tham dự thi cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình của kỳ thi;

d) Thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân để xuất trình với Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi mới được vào phòng thi; 

đ) Mang theo Quyết định cử người tham dự thi tay nghề quốc gia của Đoàn dự thi và nộp cho đơn vị đăng cai tổ chức thi giúp làm chứng từ thanh quyết toán theo quy định.

2. Chuẩn bị trước khi dự thi:
a) Một ngày trước khi thi, thí sinh có tối thiểu 2 giờ và tối đa 4 giờ để chuẩn bị khu vực thi của mình (khu vực thi được chia theo từng lô), để kiểm tra dụng cụ và làm quen với máy móc và các vật liệu phụ trợ dưới sự hướng dẫn của các Chuyên gia và Giám sát xưởng. Vào cuối giai đoạn chuẩn bị, thí sinh phải chắc chắn rằng đã quen với mọi thứ bằng việc ký vào Bản thỏa thuận làm quen;
b) Các thí sinh phải tuân theo các quy tắc an toàn để tránh tai nạn lao động;

c) Thí sinh có quyền đưa ra các câu hỏi và phải khẳng định là quen thuộc với mọi thiết bị, sau khi được hướng dẫn;

d) Tiểu ban coi thi hoặc Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi kiểm tra giấy chứng minh nhân dân của thí sinh để đảm bảo các dữ liệu cá nhân là chính xác;

đ) Tiểu ban coi thi hoặc Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi kiểm tra việc thí sinh đã nhận đầy đủ đề thi, các hướng dẫn và giải thích về hệ thống đánh giá. Trước khi kỳ thi bắt đầu, thí sinh được phép nghiên cứu tài liệu và đặt các câu hỏi;

3. Các hướng dẫn cho thí sinh trong kỳ thi:

a) Thí sinh chịu trách nhiệm về dụng cụ, phương tiện và các nguyên vật liệu phụ trợ của mình. Nếu thí sinh thiếu bất cứ thứ gì, thí sinh có thể liên lạc với Trưởng Tiểu coi thi hoặc Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi và sẽ nhận được vật thay thế sẵn có của Hội đồng thi quốc gia ở địa điểm thi.
b) Thí sinh phải so sánh các phương tiện đo lường của mình với phương tiện đo lường của Tiểu ban chấm thi hoặc của Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi để tránh sai sót;

c) Ấn định số báo danh mà thí sinh phải sử dụng trong đề thi và các tài liệu.

d) Chỉ bắt đầu công việc và kết thúc công việc khi Trưởng Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi ra yêu cầu;

đ) Không được phép tiếp xúc với các thí sinh khác hoặc khách tham quan trong quá trình thi nếu không có sự đồng ý của Trưởng Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi;

e) Có thể đề nghị thay thế hoặc bổ sung nếu nguyên vật liệu bị hỏng hoặc mất. Điều này có thể dẫn đến việc bị trừ điểm nếu nguyên vật liệu bị hỏng hoặc mất là do lỗi của thí sinh gây ra trong quá trình thao tác làm bài thi;

g) Phải tuân thủ với các chuẩn an toàn và bảo hộ như trình bày trong mô tả kỹ thuật, hoặc do chuyên gia hướng dẫn. Phải thông báo ngay khi có các sai sót về máy và trang, thiết bị;

h) Nếu ốm phải thông báo với Trưởng Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi ngay lập tức. Nếu vì lý do này thí sinh bị mất hoặc thiếu thời gian thi, thì Trưởng Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi có thể quyết định cho bù thêm thời gian; 

4. Các hoạt động sau khi thi:

a) Sau khi thi, các thí sinh có cơ hội để trao đổi các quan điểm và kinh nghiệm với các chuyên gia và các thí sinh khác. Những thảo luận có thể liên quan đến phương pháp, các dụng cụ, máy, thiết bị... Sau đó, các chuyên gia sẽ đưa ra những chỉ dẫn cho các thí sinh việc đóng gói các dụng cụ; trang, thiết bị và làm sạch nơi thực hành trước khi rời đi;

b) Sau khi thông báo thứ hạng, thí sinh có cơ hội để biết bài thi của mình được đánh giá như thế nào và có thể khiếu nại về kết quả đó nếu chưa xác thực./.
PHỤ LỤC 2

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TIỂU BAN GIÁM KHẢO

1. Trưởng Tiểu ban

a) Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức thi đảm bảo tuân theo đúng quy tắc, thủ tục và thực hiện các quyết định của Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia và Hội đồng thi quốc gia;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tiểu ban;

c) Chỉ đạo và giám sát việc đánh giá quá trình thi của nghề do Tiểu ban phụ trách; 

d) Phối kết hợp với các thành viên của Tiểu ban, chịu trách nhiệm kiểm tra việc lắp đặt máy; trang, thiết bị; dụng cụ; nguyên, nhiên vật liệu và các phương tiện khác chuẩn bị cho kỳ thi trước khi kỳ thi bắt đầu;

đ) Kiểm tra đề thi, xác định các tiêu trí đánh giá, đặt kế hoạch thời gian tối đa cho đề thi, tổng hợp danh sách nguyên, vật liệu và chuẩn bị các hướng dẫn cho các thí sinh;

e) Cung cấp số liệu hoàn chỉnh đã được kiểm tra cho Hội đồng thi quốc gia và đơn vị đăng cai;

g) Chuẩn bị các phương tiện đo lường và các phương tiện cần thiết khác cho việc đánh giá các bài làm của các thí sinh. Tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ thời gian để so sánh các thiết bị đo lường của họ với các thiết bị của Tiểu ban được sử dụng trong chấm thi;

h) Không tiết lộ các kết quả đánh giá khi chưa thông qua Hội đồng thi quốc gia;

i) Đề xuất với Hội đồng thi quốc gia về thời gian làm việc thêm nếu cần thiết;

k) Tổng hợp kết quả đánh giá của các chuyên gia và báo cáo Hội đồng thi quốc gia về kết quả đánh giá cho điểm của các thí sinh thuộc Tiểu ban phụ trách;

2. Thành viên của Tiểu ban

a) Các Thành viên của Tiểu ban phải được Trưởng Tiểu ban thông báo các nhiệm vụ cụ thể. Thành viên của Tiểu ban phải hiểu rõ, nắm bắt được mô tả kỹ thuật và đề thi của nghề cũng như các kỹ năng công việc cụ thể, các yêu cầu của kỳ thi; 

 b) Các thành viên của Tiểu ban được tham gia việc thay đổi đề thi tại Hội nghị Tổ chức và Kỹ thuật lần thứ hai và chuẩn bị cho quá trình thi, các thủ tục chấm điểm;

c) Thành viên của Tiểu ban phải khách quan, công bằng và hợp tác. Không tiếp xúc với các thí sinh khi chấm điểm các bài thi của các thí sinh. Trong trường hợp chấm điểm bài thi của thí sinh đối với những nghề yêu cầu đánh giá theo tiến độ, công đoạn bài thi thì thành viên của Tiểu ban không được tham gia chấm điểm cho bài thi của thí sinh thuộc đơn vị nơi mình công tác. 

d) Bảo vệ các bài thi đã hoàn thành;

đ) Đảm bảo an toàn các máy đang hoạt động và các bộ phận máy nguy hiểm.

e) Đảm bảo việc sửa chữa những sai sót của các máy; các dụng cụ bảo vệ; trang, thiết bị và việc lắp đặt;

g) Thông báo với các thí sinh việc cần thiết tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp để tránh tai nạn;

h) Không được giúp các thí sinh trong việc giải thích về đề thi. Trong trường hợp đề thi không rõ, Trưởng Tiểu ban sẽ công khai giải thích cho tất cả các thí sinh./
PHỤ LỤC 3

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TIỂU BAN COI THI

1. Trưởng Tiểu ban

a) Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm phối hợp với Trưởng Tiểu ban giám khảo chuẩn bị và tổ chức thi, đảm bảo tuân theo đúng quy tắc, thủ tục và thực hiện các quyết định của Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia và Hội đồng thi quốc gia;

b) Phối kết hợp với các thành viên của Tiểu ban, chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về các thông tin cá nhân của thí sinh dự thi như: họ và tên, ngày sinh, quê quán, ... trong các tờ khai đăng ký, chứng minh nhân dân của các thí sinh trước khi ngày thi bắt đầu;

c) Cung cấp số liệu hoàn chỉnh đã được kiểm tra cho Hội đồng thi quốc gia;

d) Phối hợp với Giám sát xưởng thực hành đánh dấu tất cả các nguyên, vật liệu có sẵn;

đ) Chỉ định vị trí thi (bằng việc rút thăm), máy và trang, thiết bị cho các  thí sinh;

e) Đảm bảo là các thí sinh có đủ thời gian để kiểm tra nguyên, vật liệu; máy; trang, thiết bị và các dụng cụ;

g) Giám sát công việc của các thí sinh đảm bảo các phương pháp và các dụng cụ không được chuẩn y thì sẽ không được sử dụng;

h) Đảm bảo không có thí sinh nào được phép nhận riêng thông tin kỹ thuật mà thí sinh khác không biết;

i) Đảm bảo là việc giao tiếp với thí sinh được thực hiện thông qua Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia hoặc Trưởng Tiểu ban;

k) Lưu ý giờ làm bài của các thí sinh và thông báo với họ về thời gian hiện thời và thời gian còn lại;

l) Cung cấp các trang, thiết bị phụ trợ và ghi chép lại cho kỳ thi;

m) Đề xuất với Hội đồng thi quốc gia về thời gian làm bài thêm nếu cần thiết.

n) Tổng hợp và báo cáo Hội đồng thi quốc gia về quá trình diễn ra trong thời gian thi của nghề được giao phụ trách.
2. Thành viên của Tiểu ban

a) Giúp Trưởng Tiểu ban giám sát các hoạt động diễn ra trong phòng thi được giao phụ trách theo sự phân công của Trưởng Tiểu ban;

b) Đảm bảo việc thí sinh tuân thủ các quy định và thủ tục của kỳ thi; thí sinh không tuân thủ các quy định và thủ tục của kỳ thi được phép tạm đình chỉ thi và báo cáo Trưởng Tiểu ban, lập biên bản trình Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia xem xét quyết định. 

c) Thông báo cho Trưởng Tiểu ban nếu thí sinh ốm;

d) Cung cấp đủ khoảng trống cho các máy, thiết bị và nơi thực hiện bài thi;

đ) Đảm bảo các nơi thực hiện bài thi có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo phù hợp với loại công việc được thực hiện;

e) Thông báo với các thí sinh việc cần thiết tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp để tránh tai nạn;

g) Không được giúp các thí sinh trong việc giải thích về đề thi. Trong trường hợp có sự nghi ngờ, Trưởng Tiểu ban sẽ được thông báo để giải thích. 
h) Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về tính "công bằng, trong sáng, khách quan, sáng tạo, hội nhập" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban./.
PHỤ LỤC 4

NHIỆM VỤ CỦA GIÁM SÁT XƯỞNG THỰC HÀNH

1) Giám sát xưởng thực hành có trách nhiệm thực hiện và báo cáo với Trưởng Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi về: lắp đặt xuởng thực hành, các máy, dụng cụ kết nối điện và nước và các khoản mục cụ thể được đề cập trong đề thi. 

2) Chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho kế hoạch thi theo đúng với quyết định của Tiểu ban coi thi hoặc Trưởng Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi;

3) Đảm bảo duy trì sự trật tự và gọn gàng trong xưởng;

4) Đảm bảo các hướng dẫn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp được tuân thủ;

5) Đảm bảo an toàn cho phần đề thi đã hoàn thành của các thí sinh;

6) Giám sát xưởng thực hành chịu trách nhiệm báo cáo các tình huống đặc biệt và tiến trình của kỳ thi với Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia; chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về tính "trung thực, khách quan, công bằng" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp đặc biệt các thành viên của Tiểu ban coi thi hoặc Tiểu ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm coi thi có thể tham khảo ý kiến của Giám sát xưởng thực hành./.
PHỤ LỤC 5

HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI THI 

1. Một bài thi hoàn chỉnh được đánh giá theo phương pháp và tiêu chí đánh giá quy định trong phần mô tả kỹ thuật đã được Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia phê duyệt. Các tiêu chí đánh giá này không được thay đổi nếu không được Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia phê duyệt.

2. Phương pháp đánh giá và tiêu chí đánh giá được xây dựng trên nguyên tắc tối đa hóa điểm khách quan ở mọi nghề thi.

3. Thang điểm chấm bài thi của các chuyên gia phải là thang điểm 100 sau đó được quy đổi sang thang điểm 700 theo hệ thống chấm điểm ứng dụng phần mềm CIS đang được sử dụng cho Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới.

4. Các quy tắc sau đây được áp dụng để làm tròn điểm số:

a) Tính hai số thập phân cho các điểm số của từng chuyên gia;

b) Tính hai số thập phân cho tổng số điểm của Tiểu ban giám khảo;

c) Số thập phân thứ ba dưới 0,005 sẽ được làm tròn xuống, từ 0,005 trở lên sẽ được làm tròn lên (ví dụ 3,244 làm tròn xuống là 3,24; 3,248 làm tròn lên 3,25).

5. Trước khi thi tay nghề quốc gia bắt đầu, tất cả các thành viên của Tiểu ban giám khảo sẽ được tham dự hội nghị hướng dẫn đánh giá, chấm điểm bài thi theo phương pháp có sử dụng hệ thống ứng dụng phần mềm CIS của Tổ chức kỹ năng nghề thế giới (Worldskills International).

6. Thời gian đánh giá, chấm điểm tối đa là 01 ngày.
7. Hoàn thành việc chấm điểm

Việc đánh giá đề thi và nhập điểm vào hệ thống CIS phải hoàn thành trước 12h00 trưa ngày sau ngày thi cuối cùng. Việc nhập điểm vào hệ thống CIS phải được thực hiện ngay tại địa điểm thi trên cơ sở bản chấm điểm gốc (bản cứng). Các bản điểm gốc của Tiểu ban Giám khảo và bản điểm tổng hợp do Thư ký tại mỗi Hội đồng thi thu lại ngay sau khi Chuyên gia trưởng hoàn thành./.
PHỤ LỤC 6

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

1. Các giải thưởng.

Các giải thưởng được xem xét theo kết quả tính điểm sử dụng phần mềm CIS với thang điểm 700 đang được sử dụng cho Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới.
Quy định mỗi nghề có các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trao cho các thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên. Các giải trên sẽ được trao cho các thí sinh đạt điểm từ cao xuống thấp theo từng nghề. 

Giải nhất, nhì, ba trao cho các thí sinh xếp vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Tuy nhiên, nếu sự khác nhau về điểm số không quá 02 điểm đối với các thí sinh được xem xét giải nhất, nhì, ba thì các giải thưởng sẽ được trao như sau:

a) Hai giải nhất, không có giải nhì, một hoặc một số giải ba;

b) Ba hoặc nhiều hơn ba giải nhất, không có giải nhì, một hoặc một số giải ba nếu điểm số giữa thí sinh đạt giải nhất có số điểm thấp nhất và thí sinh có số điểm thấp hơn tiếp theo có sự khác nhau không quá 02 điểm;

c) Một giải nhất, hai hoặc hơn hai giải nhì, một hoặc một số giải ba nếu điểm số giữa thí sinh có số điểm thấp nhất đạt giải nhì với điểm số thấp hơn liền kề của thí sinh tiếp theo có sự khác nhau không quá 02 điểm; 

d) Một giải nhất, một giải nhì, hai hoặc nhiều hơn số giải ba;

đ) Tất cả các thí sinh có số điểm từ 700 điểm trở lên nếu không đạt một trong các giải nhất, nhì, ba thì đều được giải khuyến khích.
2. Giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận thí sinh đã tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia do Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia cấp cho tất cả các thí sinh tham dự thi tay nghề quốc gia ở các nghề tổ chức thi chính thức và trình diễn sau khi kết thúc kỳ thi. 

3. Khen thưởng.

a) Được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba của các nghề tổ chức thi chính thức.
b) Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp cho các thí sinh đạt giải khuyến khích đối với các nghề thi chính thức và cấp cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba đối với các nghề thi trình diễn./.
PHỤ LỤC 7

TRÁCH NHIỆM TÀI CHÍNH


1. Căn cứ khả năng ngân sách được giao, kế hoạch tổ chức thi tay nghề quốc gia, tham dự thi tay nghề ASEAN, thế giới và Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp, Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia có trách nhiệm chi cho các hoạt động chuẩn bị và tổ chức thi tay nghề quốc gia.
2. Các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội nghề nghiệp và Tập đoàn tự đảm bảo chi phí ăn, ở, đi lại cho các thành viên trong Đoàn./.
PHỤ LỤC 8

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia trong việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại trong quá trình tổ chức thi tay nghề quốc gia, huấn luyện đội tuyển quốc gia liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội đồng thi quốc gia đó (bao gồm cả các khiếu nại có liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Tiểu ban giúp việc, thành viên các Tiểu ban giúp việc và đơn vị đăng cai) được quy định tại Quy chế này. 

2. Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại trong quá trình tổ chức thi tay nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia, của Tiểu ban thư ký, tổng hợp được quy định tại Quy chế này. 

3. Những khiếu nại về công tác khen thưởng trong quá trình tổ chức thi tay nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia liên quan đến Hội đồng thi quốc gia nào thì Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia đó xem xét giải quyết. Trường hợp khiếu nại không thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng thi quốc gia được quy định tại quy chế này thì Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia xem xét giải quyết.

4. Mọi khiếu nại về tổ chức thi và kết quả thi phải được đưa ra trong thời gian tổ chức thi, muộn nhất là trước thời điểm kết thúc cuộc họp tổ chức lần thứ ba. Sau thời hạn trên, Hội đồng thi quốc gia, Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia sẽ không tiếp nhận và xem xét giải quyết thắc mắc về kết quả thi./.

BỐ TRÍ ĐỊA ĐIỂM THI HỘI ĐỒNG THI QUỐC GIA SỐ 2
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI
236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Nghề Nấu ăn:

Phòng thi:


Xưởng thực hành X1, X2, X3, X8 - Tầng 1 - Nhà A
Phòng chấm thi:

Phòng họp Hội đồng thi quốc gia số 2 - Tầng 1 - Nhà A
Nghề Dịch vụ nhà hàng:


Phòng thi + Chấm thi:

Tầng 1 - Hội trường H3 - Nhà A
Thường trực Hội đồng thi:
Phòng họp - Tầng 3 - Nhà Hiệu bộ




Trịnh Cao Khải: 0909699886








Đoàn Mạnh Cương: 0968981688 

Thường trực Thư ký:
Phòng họp - Tầng 1 - Nhà A




Bùi Tất Hiếu: 0947854568 

Phụ trách Hậu cần:

Phòng Quản trị thiết bị - Tầng 1 - Nhà C





Nguyễn Lê Minh: 0966616886 

Phụ trách Tài chính:

Phòng Tài chính, Kế toán - Tầng 3 - Nhà C





Nguyễn Thúy Hạnh: 0903288648 

Phụ trách Đón tiếp:

Phòng họp - Tầng 1 - Nhà A
Các đoàn thí sinh:

Nguyễn Tuấn Ngọc: 0983070678

Ban Giám khảo:

Phạm Vũ Biểu: 0912047468
Phòng trực Y tế:

Tầng 1 - Nhà A




Đặng Quang Ngọc: 0912152542





Phương Thúy Vân: 0904649186

Phòng trực Bảo vệ:

Hà Văn Sinh: 0912962154
SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐIỂM THI
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